
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ
 (Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Ba Tơ)
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1 Xã Ba Bích 482.248 -

1.2 NSHLàng Mâm 2010 2010 117,95 50 19 0 482.248,00 - 1

NSTC Đồng Tiên 2011 2011 40 0 1

Xã Ba Cung 1.521.833,01

3.1 NSH thôn 3 2007 2008 210 145,07 24 0 751.434,00 - 1

3.2 Cấp NSH thôn 4 2005 2006 150 100 7 0 212.888,01 - 1

3.3 NSHTTTC thôn 4, Ba Cung 2 2012 2012 210 145,07 140 0 557.511,00 - 1

4 Xã Ba Điền 1.601.122,00 -

4.1 NSH thôn Hy Long 1 2012 2013 200 170 30 0 821.138,00 - 1

4.2 HTCNSH Gò Nghênh 2002 2002 225 180 80 20 779.984,00 - 1

5 Xã Ba Dinh 1.199.227,00 -

5.1 NSHTC thôn Nước Lang 2008 2008 100 500 40 0 631.605,00 1

5.2 NSHTC thôn Đồng Dinh 2012 2012 400 80,13 140 0 567.622,00 1

6 Xã Ba Động 608.000,00 182.400,00

6.1 Đập Đồng Quang-Hóc Kè 2010 2012 500 140 35 0 608.000,00 182.400,00 1

7 Xã Ba Giang 524.947,00 -

7.2 NSHTC Nước Lô 2 2005 2005 400 100 15 0 148.356,00 - 1

7.3 NSHTC Nước Lô 1 2005 2006 500 120 12 0 - - 1

7.4 NSHTC Ba Nhà 2006 2006 500 120 12 0 376.591,00 - 1
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8 Xã Ba Khâm 2.413.497,00 338.977,70

8.1 Nước sạch Ruộng Lâm 2007 2007 210 145 19 10 563.102,00 - 1

8.3 NSHTC Nước Giáp 2010 2010 500 100 32 0 637.357,00 63.735,70 1

8.4 Nước sạch Hoàng Lãng 2007 2008 200 100 25 0 524.933,00 - 1

8.5 HTNS Suối Rin thôn Hố Sâu 2016 2017 250 250 35 15 688.105,00 275.242,00 1

9 Xã Ba Lế 1.371.937,92 -

9.2 NTC thôn Vã Tia ( Vả Lế) 2005 2005 100 60 20 0 228.028,92 - 1

9.3 Đập dâng NSH và SX 2000 2001 100 75 32 13 202.644,00 - 1

9.4 NSHTC Gòi Lế 2012 2013 100 85 69 45 941.265,00 - 1

10 Xã Ba Liên 739.842,00 -

10.1
Giếng nước, bể chứa nước,
 HTCN Ba Liên 2001 2001 180 120 24 0 739.842,00 - 1

12 Xã Ba Ngạc 548.616,44 -

12.2 NTC thôn KRên 2006 2006 150 98 8 8 248.616,44 - 1

12,3 NSH tự chảy thôn Tà Noát 2010 2010 150 120 16 10 300.000,00 - 1

13 Xã Ba Thành 1.593.241,67 -

13.1 HTNSHTC Mang Nghít 2008 2009 150 125 30 0 780.970,00 - 1

13.2 HTNTC Huy Ba II 2005 2005 200 145 18 0 245.951,67 - 1

13.3 NSH thôn Làng Tăng 2005 2005 1000 326 56 0 566.320,00 - 1

14 Xã Ba Tiêu 269.000,00 -

14.3 Thủy lợi +  NSH Làng Trui 2005 2006 200 42 28 0 269.000,00 - 1

15 Xã Ba Tô 758.369,00 -

15.1 Nước sạch Ba Tô ( Làng xi 1) 2005 2005 2614 108 18 10 433.452,00 - 1

15.3 NSHTC Nước Lúa 2010 2010 250 42 22 15 324.917,00 - 1

16 Xã Ba Trang 1.570.337,81 -

16.3 NSHTC Con Riêng 2008 2008 100 55 16 0 542.834,06 - 1

16.4 NSHTC thôn Con Riêng 2010 2010 100 50 24 0 658.183,75 - 1

16.5 NSHTC thôn Con Dóc 2005 2005 80 30 18 0 369.320,00 - 1

17 Xã Ba Vì 446.038,00 -
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17.3 Cung cấp NSH cho Trung tâm cụm xã Ba Vì 2004 2006 570 90 200 0 446.038,00 - 1

18 Xã Ba Vinh 1.683.338,13 -

18.2 NSH tập trung tự chảy thôn 5 Nước Nẻ 2012 2012 210 105 30 26 564.296,00 - 1

18.3 Nước sạch thôn 12 Nước Gia 2005 2005 200 100 32 0 418.989,00 - 1

18.4 NTC Ra Na 2006 2006 100 80 12 0 376.673,13 - 1

18.5 NSH Ra Gâm Nước Nẻ 2010 2010 120 95 10 0 323.380,00 - 1

19 Xã Ba Xa 614.516,00 70.000,00

19.2 HTCNSH thôn Cà Rá-Nước Như 2002 2002 44 44 260 0 474.516,00 - 1

19,4 Nước sạch Nước Lăng 2018 2018 0 0 140.000,00 70.000,00 1

20 Thị Trấn Ba Tơ 2.255.794,00 387.517,00

20,1 NSH KDC số 3, TT Ba Tơ 2014 2015 400 400 102 0 1.937.585,00 387.517,00 1

20.3 Nước sạch thôn Đồng Chùa 2004 2005 307 139 61 0 318.209,00 - 1

Tổng cộng 1.811 172 20.201.904,98 978.894,70 41

Tổng số công trình: 41 Công trình
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